
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH 
Cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2023 - 2024
 (Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/4/2025 của UBND huyện)

1. Bà Nguyễn Thị Bé Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh Mỹ

2. Bà Đàm Thị Bách Giáo Viên Trường Mầm non Thạnh Mỹ 

3. Bà Nguyễn Hoài Thương Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Mỹ

4. Bà Nguyễn Thị Lương Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Mỹ

5. Bà Lê Thị Nguyệt Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Mỹ

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Mỹ

7. Bà Đặng Thị Phăn Giáo viên Trường Mầm non Thạnh Mỹ

8. Bà Nguyễn Thị Phượng NVKT Trường Mầm non Thạnh Mỹ

9. Bà Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Cà Dy

10. Bà Pơ Loong Thùy Giang Giáo viên Trường Mẫu giáo Cà Dy

11. Bà Hôih Nức Giáo viên Trường Mẫu giáo Cà Dy

12. Bà Tơ Ngôn Ngọ Giáo viên Trường Mẫu giáo Cà Dy
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13. Bà Võ Thị Mỹ Phương Giáo viên Trường Mẫu giáo Cà Dy

14. Bà Phạm Thị Lệ Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ

15. Bà Bhling Hằng Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ

16. Bà Hiền Thị Thu Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ

17. Bà Bhơ Nướch Tình Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ

18. Bà Lưu Thị Mỹ Nhân viên kế toán Trường Mẫu giáo Liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ

19. Bà Bơ Lúp Thị Vĩ Hạ Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Tà Bhing - Tà Pơơ

20. Bà Zơ Râm Kiên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Liên xã Chà Vàl - Zuôih

21. Bà Zơ Râm Cách Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Chà Vàl - Zuôih

22. Bà Tơ Ngôl Đạo Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Chà Vàl - Zuôih

23. Bà Zơ Râm Thị Dấu Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Chà Vàl - Zuôih

24. Bà Pơ Loong Bích Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Chà Vàl - Zuôih

25. Bà Riah Thị Nhíp Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

26. Bà Zơ Râm Thị Thấp Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

27. Bà Hiên Thị Hét Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

28. Bà Zơ Rơm Thị Quỳnh Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Liên xã La Dêê - Đắc Tôi
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29. Bà Nguyễn Thị Sa Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

30. Bà A Lăng Thị Sáu Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

31. Bà Ríah Trương Phó Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Liên xã La Êê - Chơ Chun

32. Bà ALăng Thị Pi Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã La Êê - Chơ Chun

33. Bà Bling Co Giáo viên Trường Mẫu giáo Liên xã La Êê - Chơ Chun

34. Ông Trần Văn  Tiến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Zơ Nông

35. Bà Nguyễn Thị Tuyết Xuân Giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông

36. Bà Huỳnh Thị Tường Vy Giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông

37. Bà Zơ Rum Chăm Giáo viên Trường Tiểu học Zơ Nông

38. Bà Nguyễn Thị Tân Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ

39. Bà TrầnThị Minh Thúy Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ

40. Bà A Ting Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ

41. Bà Trần Thị Ngọc Quyến Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ

42. Bà Hiền Thị Diệp Giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Mỹ

43. Bà Bh Nướch Thị Toàn Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy

44. Ông Lê Minh Trí Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy
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45. Bà Trần Thị Lèn Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy

46. Bà Lê Thị Thảo Nguyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy

47. Bà Zơ Râm Thị Thanh Mai Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Cà Dy

48. Bà Kring Lưu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tà Bhing

49. Bà Zơ Râm Thị Tim Giáo viên Trường Tiểu học Tà Bhing

50. Bà Lê Thị Đào Giáo viên Trường Tiểu học Tà Bhing

51. Bà AViết Hiền Giáo viên Trường Tiểu học Tà Bhing

52. Ông Nguyễn Phước Tạo Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl

53. Bà Zơ Râm Thị Học Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl

54. Bà Bling Ma Ri Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl

55. Bà Bhnướch Thị Hương Lan Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl

56. Bà Hồ Thị Hồng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl

57. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Chà Vàl

58. Ông Trịnh Văn Sinh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Zuôih

59. Ông BLúp Hinh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Zuôih

60. Bà A Lăng Thị Mại Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Zuôih
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61. Bà Hiên Thị Tự Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Zuôih

62. Ông Kring Thợ TPT Trường PTDTBT TH Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

63. Bà Nguyễn Thị Mười Giáo viên Trường PTDTBT TH Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

64. Ông Nguyễn Văn Thành Giáo viên Trường PTDTBT TH Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

65. Bà Ka Phu Thị Kế Giáo viên Trường PTDTBT TH Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

66. Bà Z Râm Thị Tuốt Giáo viên Trường PTDTBT TH Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

67. Bà Hiên Thị Hồng Giáo viên Trường PTDTBT TH  Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

68. Ông Bh Nướch Viên Nhân viên VT Trường PTDTBT TH  Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

69. Ông B Lúp E Giáo viên Trường PTDTBT TH  Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

70. Bà Hiên Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT TH  Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

71. Ông Zơ Râm Lập Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH  Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

72. Bà Lê Cảnh Phương Hạnh Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Liên xã La Êê - Chơ Chun

73. Ông Alăng Kiệu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Liên xã La Êê - Chơ Chun

74. Ông Pơ Loong Phi TPT Trường PTDTBT Tiểu học Liên xã La Êê - Chơ Chun

75. Bà Tơ Ngôl Nhơ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Liên xã La Êê - Chơ Chun

76. Ông Nguyễn Công Viên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Mỹ
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77. Bà Nguyễn Thị   Quyên Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ

78. Bà Trương Thị Thúy Kiều Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ

79. Bà Đỗ Thị Quỳnh Hoa Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ

80. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ

81. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ

82. Bà Phạm Thị Hài Giáo viên Trường THCS Thạnh Mỹ

83. Ông Mai Tấn Lâm Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Nam Giang

84. Bà Lê Thị Phụng Ngọc Giáo viên Trường PTDTNT THCS Nam Giang

85. Ông Hoàng Trung Hiếu Giáo viên Trường PTDTNT THCS Nam Giang

86. Bà Huỳnh Thị Ánh Xuân Giáo viên Trường PTDTNT THCS Nam Giang

87. Bà Phan Thị Thông Nhân viên TV Trường PTDTNT THCS Nam Giang

88. Bà Phan Thị Hoa Nhân viên KT Trường PTDTNT THCS Nam Giang

89. Bà Trần Thị Phượng Giáo viên Trường PTDTNT THCS Nam Giang

90. Bà Vương Thị Ánh Hiệu trưởng  Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing

91. Bà Phan Thị Nhung Giáo viên  Nguyên giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà 
Dy - Tà Bhing

92. Bà Đặng Thị Thu Phương Giáo viên  Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing
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93. Bà Hiên Thị Thúy Giáo viên  Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing

94. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên  Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing

95. Bà Phan Thị Dung Giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing

96. Bà Bùi Thị An Giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã Cà Dy - Tà Bhing

97. Bà A Lăng Thị Anh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Cụm xã Chà Vàl - Zuôih

98. Ông Vương Đăng Khánh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

99. Ông Trần Tú Ánh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

100. Ông A Lăng Nghiêm Giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã Đắc Pring - Đắc Pre

101. Ông Dương Văn Lộc Giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

102. Ông Nguyễn Hồng Hải Nhân viên TV Trường PTDTBT THCS Liên xã La Dêê - Đắc Tôi

103. Ông Trần Đức Hiệu Trưởng Trường PTDTBT THCS Liên xã La Êê - Chơ Chun

104. Ông Zơ Râm Hượm Giáo viên Trường PTDTBT THCS Liên xã La Êê - Chơ Chun

105. Ông Võ Minh Vương Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Pơơ

106. Bà Hà Thị Oanh Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Pơơ

Danh sách này gồm có 106 cá nhân.
-------------------------
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